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Chương 3: Huy động tiền cho lĩnh vực kinh doanh
Có 2 cách huy động vốn chính

Vay nợ

Khi một doanh nghiệp muốn đi vay, nó sẽ bắt đầu soạn ra một 
đề xuất về việc sử dụng khoản tiền vay được. Đề xuất này sẽ 
bao gồm các thông tin tài chính về doanh nghiệp, trong đó có 
các dự đoán chi tiết về tình hình tài chính trong tương lai để 
chứng minh công ty này có thể trả lại khoản nợ đúng hạn và 
không có rủi ro vỡ nợ

Nếu một công ty bị phá sản, bất kỳ khoản tiền nào được thu về 
từ bán các tài sản của công ty sẽ được dùng để trả cho những 
người cho vay trước

Bán vốn

Khi bạn bán vốn để huy động tiền, cái mà bạn đang thực sự bán là 
lượng nhất định quyền kiểm soát của công ty

Bán cổ phiếu ra đại chúng

Cách dễ dàng nhất để trở thành tập 
đoàn là thông qua một ngân hàng 
đầu tư cung cấp dịch vụ toàn diện

Chương 6: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3 loại dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh/
89

Tiền mặt nhận của khách hàng (kể cả 
chuyển khoản)

Tiền mặt trả cho nhà cung cấp và nhân viên

Lãi nhận được từ các tài khoản tiết kiệm, 
đầu tư ngắn hạn trên thị trường

Lãi chi trả từ việc vay mua thiết bị hay hàng 
lưu kho

Trả thuế thu nhập

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư/91

Mua các khoản đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu,...)

Tiền thu được từ bán các khoản đầu tư

Mua đất, nhà máy, thiết bị (PPE)

Tiền thu ừ bán PPE

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính/92

Bán chứng khoán

Trả cổ tức

Mua cổ phiếu quỹ

Các khoản vay nhận được

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ rất quan trọng với những người cho 
vay đang cân nhắc liệu có nên cho công ty này vay tiền hay 
không. Thậm chí, ngay cả khi công ty đang kiếm ra tiền, những 
người cho vay sẽ muốn đảm bảo rằng công ty đó có đủ lượng 
tiền mặt để thanh toán các khoản nợ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường được dùng để

Đo đạc độ thanh khoản của công ty (khả 
năng công ty có thể chi trả các khoản nợ 
và hoá đơn)

Đo sức mạnh khả năng thu lãi của công ty

Đánh giá khả năng quản lý tài sản vận 
hành của công ty

Đánh giá khả năng quản trị tài chính của 
công ty trên phương diện chi phí vốn

Chương 7: Phân tích các chỉ số trong báo cáo tài chính

Khả năng chi trả hoá hơn:
Sử dụng các chỉ số thanh khoản

Số ngày doanh thu nằm trong khoản phải thu
Account Receivable to Sale Ratio

Tính ra số ngày để công ty hoàn thành việc thu khoản tiền mà khách hàng nợ

Chỉ số này tăng lên -> công ty mất nhiều thời gian để thu lại được tiền, 
ngược lại, công ty đang thu lại tiền nhanh hơn

Chỉ số quay vòng khoản phải thu
Receivable Turnover Ratio Chỉ số này đo đạc số lần mà giá trị trung bình của khoản phải thu của công 

ty được quay vòng - nói cách khác, số lần mà các khoản phải thu đã được 
thu lại khi có doanh thu bán chịu tạo ra các khoản phải thu mới

Chỉ số vòng quay khoản phải thu tính theo ngày
Account Receivable Period

Tính xem công ty mất bao nhiêu ngày để thu một khoản bằng với khoản nợ trung bình

Số ngày doanh thu trong hàng tồn kho
Days Sales in Inventory

Tính xem công ty mất bao lâu để biến hàng tồn kho thành doanh thu

Chỉ số quay vòng hàng tồn kho
Inventory Turnover Ratio

Tính số lần hàng tồn kho của một công ty được bán và sản xuất lại như cũ

Tỉ số cao -> công ty xoay vòng hàng tồn kho nhanh và ngược lại

Chỉ số quay vòng hàng tồn kho tính theo ngày
Inventory Period

Tính xem công ty mất bao lâu để bán hết số lượng sản phẩm đó -> 
giúp công ty ước tính sẽ kiếm được tiền nhanh cỡ nào để trả các 
hoá đơn, và nên chi bao nhiêu tiền sản xuất thêm hàng tồn kho để 
không có quá nhiều hàng tồn kho, hoặc tồi tệ hơn là bị hết hàng

Chu kỳ hoạt động
Operating Cycle

Chỉ số quay vòng khoản phải thu tính theo ngày + Chỉ số hàng tồn kho tính theo ngày
Account receivable period + Inventory period

Tính xem khoảng thời gian từ khi một công ty mua hàng tồn kho tới lúc nhận được khoản thanh 
toán cuối cùng khi bán món hàng đó

Net Operating Cycle  =  Inventory Period + Accounts Receivable Period –  Accounts Payable Period

Vốn lưu động
Working Capital

Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn

Current Assets - Current Liabilities

Vốn lưu động là toàn bộ số tiền ứng trước mà doanh nghiệp bỏ 
ra để đầu tư hình thành nên các tài sản lưu động thường xuyên 
cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Tỷ số thanh toán ngắn hạn
Short-term Solvency Ratio

Tính toán khả năng thanh khoản của công ty trong 12 tháng tới

Tỷ số này thấp có thể thấy công ty đang gặp rủi ro hoặc không 
quản trị tốt mức hàng tồn kho thấp

Tỷ số thanh toán nhanh
Quick Ratio Tính xem liệu công ty có thể trả được các khoản nợ đến hạn trong năm kế tiếp không

Tỷ số này cho thấy một công ty có thể trả bao nhiêu lần số nợ đến hạn trong vòng 12 tháng 
tới bằng các tài sản ngắn hạn ngoài hàng tồn kho, liệu công ty có đủ tiền mặt và các tài sản 
khác có thể nhanh chóng chuyển thành tiền mặt để thanh toán các khoản nợ và tránh tình 
trạng vỡ nợ hay không

Tỷ số thanh toán tiền mặt
Cash Ratio

Xác định một công ty có thể trả bao nhiêu lần số nợ trong 12 tháng tới

Doanh thu bán hàng trên vốn lưu động
Sales to Working Capital

Xác định liệu công ty đang có quá nhiều hay quá ít tài sản ngắn 
hạn so với nợ ngắn hạn

Dòng tiền từ kinh doanh với kỳ hạn hiện tại
Operating Cash Flow Ratio Tỷ số này xác định khả năng thanh toán bất kỳ khoản nợ nào 

đến hạn trong năm tiếp theo

Tỷ số này cao cho thấy công ty này có ít rủi ro không thể thanh 
toán nợ, ngược lại, công ty đang gặp rủi ro không thể thanh 
toán

Đo khả năng sinh lời và quản trị 
bằng các chỉ số sinh lời

Biên lợi nhuận thuần
Net Profit Margin

Tỷ số này cho biết bao nhiêu % tổng số tiền mà một công ty 
kiếm được làm tăng giá trị của công ty đó hoặc các chủ sở 
hữu thay vì được dùng để trả chi phí

Vòng quay tổng tài sản
Assets Turnover Ratio

Cho biết công ty quản lý tài sản hiệu quả đến đâu

Lợi nhuận trên tài sản
Return on Assets

Xác định liệu công ty có thể sử dụng các tài sản của mình để tăng khả 
năng kiếm lời chứ không chỉ tăng doanh thu bán hàng

Biên lợi nhuận vận hành
Operating Profit Margin

So với biên lợi nhuận thuần, tỷ số này phản ảnh chính xác hơn hoạt 
động kinh doanh của công ty đang sinh lời đến đâu và công ty này có 
sức cạnh tranh như thế nào trong lĩnh vực kinh doanh chính

Vòng quay tài sản vận hành
Operating Assets Turnover Ratio

Tính xem một công ty đang sử dụng tài sản vận hành để tạo ra 
doanh thu bán hàng hiệu quả đến đâu

So với vòng quay tổng tài sản, tỷ số này phản ánh chính xác hơn khả 
năng cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực kinh doanh chính

Lợi nhuận trên tài sản vận hành
Return on Operating Assets

Sự khác biệt giữa lợi nhuận trên tài sản vận hành và vòng quay tài sản 
vận hành là lợi nhuận trên tài sản vận hành đo đạc khả năng của một 
công ty có thể biến tài sản vận hành thành thu nhập thay vì chỉ doanh 
thu bán hàng

Tỷ số này xác định liệu một công ty có đang sử dụng các tài sản vận 
hành của mình để tăng khả năng sinh lời thay vì chỉ một lượng doanh 
thu bán hàng

Lợi nhuận trên tổng vốn
Return on Equity Tính xem công ty đang tạo ra bao nhiêu giá trị cho cổ đông

Tỷ số này gồm tất cả các loại vốn

Lợi nhuận trên cổ phiếu phổ thông
Earnings Per Preferred Shares Xác định công ty có thể tạo ra bao nhiêu thu nhập chỉ từ giá trị cổ 

phiếu phổ thông, không tính đến các loại vốn khác

Phương trình DuPont
DuPont Equation

Vòng quay tài sản cố định
Fixed-assets Turnover Ratio Tỷ số này giúp các công ty biết được mình đang sử dụng các tài sản cố 

định tốt đến đâu để tạo ra doanh thu bán hàng

Lợi nhuận đầu tư
Return on Investment

Xác định công ty đang sử dụng vốn hiệu quả đến đâu để tạo ra lợi nhuận

Biên lợi nhuận gộp
Gross Profit Margin Tính ra tỷ lệ % doanh thu bán hàng còn lại để chi trả các chi phí gián tiếp không liên 

quan trực tiếp đến sản phẩm

Tỷ số này cao là tốt nếu công ty đang không tăng giá lên quá cao đến nỗi khách hàng 
dừng mua sản phẩm. Ngược lại, có thể công ty đang gặp rủi ro không thể tiếp tục chi 
trả các chi phí duy trì hoạt động

Đánh giá khả năng quản trị nợ của 
công ty bằng các chỉ số phân tích nợ

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay
Interest Converage Ratio Tính toán xem công ty có thể trả lãi vay của các khoản nợ phát sinh hay không

Tỷ số càng thấp -> công ty đang gặp rủi ro không thanh toán được khoản nợ

Tỷ số cao quá -> công ty chưa tận dụng được hết vốn của mình để có thể tăng thêm doanh 
số bán hàng hay mở rộng sản xuất

Hệ số khả năng thanh toán chi phí tài trợ cố định
Fixed-Charge Converage Ratio (FCCR)

Xác định liệu một công ty có rơi vào tình trạng không thể thanh 
toán các chi phí cố định đó hay không

Chỉ số này khá giống với hệ số thanh toán lãi vay

Tỷ lệ nợ trên tài sản
Debt to Assets (D/A)

Xác định liệu công ty có đang gặp rủi ro không thể thanh toán nợ hay không

Tỷ số >1: công ty có nợ nhiều hơn tài sản, không tốt, ngang 1 cũng không tốt

Tỷ lệ nợ trên vốn
Debt to Equity (D/E)

Cho biết tỷ lệ nợ cấu thành nguồn vốn của một công ty so với vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ nợ trên giá trị ròng hữu hình
Debt to Tangible Net Worth Ratio Cho biết tỷ lệ tài sản hữu hình trên vốn cổ đông sau khi đã loại đi tài sản vô hình 

mà công ty đang nắm giữ

Tỷ lệ > 1: công ty đang có nhiều nợ hơn số nó có thể trả được khi thanh lý toàn 
bộ tài sản
Ngược lại < 1: thanh lý toàn bộ tài sản trả nợ vẫn còn dư được một chút

Dòng tiền vận hành trên tổng nợ
Operatin Cash Flow to Debt Ratio

Đo đạc khả năng công ty có thể trả nợ mà không cần bán tài sản

Tỷ số > 1: công ty có thể trả nợ bằng dòng tiền mà không cần bán tài sản
Ngược lại < 1: cần phải bán thêm tài sản để trả nợ

Chương 8: Đo đạc sức khoẻ tài chính bằng những chỉ số đặc biệt

Tập trung vào thu nhập và cổ tức 
với những chỉ số phân tích dành 
cho nhà đầu tư

Đòn bẩy tài chính
Financial Leverage Ratio

Xác định bao nhiêu % trong thu nhập của một công ty đang phải dùng để trả lãi cho các 
khoản vay của công ty đó

Nợ chưa chắc đã xấu nếu công ty tạo được thu nhập cao hơn khoản vốn công ty huy động

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu phổ thông
Earnings Per Share (EPS)

Xác định một nhà đầu tư kiếm được bao nhiêu tiền khi sở hữu một cổ phiếu

Không thể hiện chất lượng thu nhập của một công ty 

Dòng tiền vận hành trên mỗi cổ phiếu
Cash Flow Per Share Vì dòng tiền vận hành trên mỗi cổ phiếu chỉ đo đạc giá trị của hoạt động 

kinh doanh của công ty mà không xem xét những nguồn lưu chuyển tiền 
khác, nên nó phản ánh chính xác hơn về hoạt động kinh doanh cốt lõi 
của công ty. Tuy vậy, tỷ số này không đo đạc toàn bộ khả năng sinh lời 
của công ty như EPS

Hệ số giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu
Price-Earning Ratio (P/E)

Xác định cổ phiếu liệu đang bị đánh giá quá cao hay quá thấp

Tỷ lệ phần trăm thu nhập giữ lại
Retention Ratio

Đánh giá liệu công ty đang tỏ ra hiệu quả đến đâu trong việc tạo ra giá trị cổ 
phiếu bằng cách sử dụng thu nhập giữ lại so với các khoản đầu tư tiềm tàng 
khác đem lại cổ tức

Tỷ lệ thanh toán cổ tức
Dividend Payout Ratio (DPR)

Con số quan trọng trên hai khía cạnh

Tỷ lệ thanh toán cổ tức cao là một phần quan trọng trong chiến lược 
danh mục đầu tư mong muốn có được nguồn thu nhập ổn định từ các 
khoản đầu tư của mình

Tỷ lệ thu nhập mà công ty thanh toán dưới dạng cổ tức cũng cho 
thấy kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty

Nói chung, những công ty lớn hoặc phát triển chậm thường có tỷ lệ 
thanh toán cổ tức cao, trong khi những công ty nhỏ hoặc tăng trưởng 
nhanh thường giữ lại các khoản thu nhập đó để tái đầu tư phát triển

Tỷ lệ cổ tức
Dividend Ratio

Tỷ lệ cổ tức xác định bao nhiêu % giá trị mà một nhà đầu tư 
trả để mua cổ phiếu được thanh toán trong năm trước đó 
dưới dạng cổ tức

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu
Book Value per Share Phản ánh chính xác bao nhiêu giá trị tài sản được gắn với mỗi cổ 

phiếu, dựa trên giá trị sổ sách

Cho biết công ty đáng giá bao nhiêu đối với các nhà đầu tư sau khi 
công ty trả hết các khoản nợ

Tỷ số thanh toán cổ tức tiền mặt
Operating Cash Flow to Cash Dividends

Xác định liệu công ty có tiếp tục trả cổ tức ổn định hay không

Thu nhập từ lãi:
Các chỉ số dành cho ngân hàng

Tỷ số tài sản sinh lợi trên tổng tài sản
Earnings Assets to Total Assets

Xác định bao nhiêu % tài sản công ty sở hữu thực sự tạo ra thu nhập

Biên lãi ròng
Net Interest Margin

Xác định liệu tài sản sinh lợi có đang kiếm đủ tiền để phù hợp với 
chi phí trả lãi vay hoặc liệu công ty có nên đơn giản trả nợ để 
giảm chi phí lãi vay

Tỷ số dự phòng thất thoát vốn vay
Provision for Credit Losses Ratio (PCL)

Xác định tỷ lệ công ty đang giữ bao nhiêu tiền phòng khách hàng không trả hoá đơn

Tỷ số quá lớn -> công ty đang giữ quá nhiều tiền phòng rủi ro nợ khó đòi
Tỷ số quá nhỏ -> công ty không đủ thanh khoản

Tỷ số vốn trên tổng tài sản
Return on Average Equity Ratio (RoAE)

Tỷ lệ tiền gửi trên vốn

Tỷ số này tương tự tỷ số nợ trên vốn, giúp chúng ta hiểu phần 
nào về việc liệu thu nhập của ngân hàng có thể trở nên bất ổn 
hoặc bản thân ngân hàng gặp rủi ro thanh khoản do chi phí lãi 
vay quá cao hay không

Tỷ số cao -> ngân hàng đang phân phối nhiều hơn tiền gửi dưới 
dạng các khoản cho vay lấy lãi và vì thế nó sẽ kiếm được thu 
nhập cao hơn -> đối mặt với rủi ro trả lại các khoản này cho 
khách hàng
Tỷ số thấp -> ngân hàng rủi ro thấp, những cũng có nghĩa nó 
chưa sử dụng tài sản hiệu quả để tạo ra thu nhập

Sử dụng các chỉ số để đo đạc 
quản lý tài sản vận hành

Tỷ số vận hành
Operating Ratio

Tỷ số vận hành đo đạc sự hiệu quả tài chính của hoạt động kinh doanh 
cốt lõi của một công ty. Là thước đo tỷ lệ tài sản dùng để trang trải chi 
phí, tất cả đều liên quan tới hoạt động kinh doanh cốt lõi

Phần trăm lợi nhuận từ tài sản vận hành
Return on Operating Assets (RoOA) Xác định liệu tài sản vận hành có tạo ra lợi nhuận hiệu quả hay không

Với nhiều công ty, tỷ số này gần như là thước đo tối thượng liệu họ có đang đầu tư hiệu quả vào các hoạt 
động kinh doanh chính hay không
Tỷ số thấp -> công ty đang không đầu tư đủ, đầu tư quá nhiều hoặc đầu tư vào sai lại tài sản.
Tỷ số cao -> công ty đang tạo ra mức thu nhập cao bằng cách sử dụng các tài sản nó đang có

Tỷ số doanh thu từ hoạt động kinh doanh trên tài sản 
vận hành
Operating Return on Assets Ratio Xác định liệu công ty có thể thực sự kiếm được tiền bằng cách sử dụng tài sản vận hành hay không

So sánh với các công ty cùng ngành

Tỷ số này phải > RoOA

Tỷ số nợ dài hạn trên tài sản vận hành Xác định mức tài sản mà công ty trang trải bằng nợ dài hạn

So sánh với các công ty cùng ngành

Chương 9: Xác định giá trị hiện tại và tương lai: Thời gian là tiền bạc

Lãi đơn

Lãi kép

Giá trị hiện tại

Dòng tiền chiết khấu

Chương 10: Đánh giá tài sản vốn

Đánh giá lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận kế toán
Accounting Rate of Return (ARR)

Xác định một khoản đầu tư tạo ra bao nhiêu giá trị cho doanh nghiệp và những người 
chủ sở hữu (cổ đông)

Xác định tỷ lệ lợi nhuận ròng trước thuế mà công ty tạo ra với mức chi phí đầu tư đó

Tỷ suất hoà vốn nội bộ
Internal Rate of Return (IRR)

IRR là một phép tính để lấy dòng tiền tương lai ròng của một dự án (tất cả các dòng tiền 
âm và dương của một dự án) và tính tỷ suất chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại của dòng 
tiền ròng là bằng 0.
Ví dụ: một dự án có giá trị 0 USD tại thời điểm bắt đầu vì nó chưa tạo ra gì cả. Do đó, để 
xác định IRR, bạn sẽ tính ra tỷ suất mà tại đó giá trị hiện tại ròng của các dòng tiền trong 
tương lai bằng 0.

Tuy thế, IRR có hai vấn đề

IRR tự động mặc định rằng tất cả các dòng tiền từ dự án đều 
được tái đầu tư ở tỷ suất IRR, một điều không thực tế trong 
phần lớn các trường hợp

IRR gặp khó khăn trong việc so sánh các dự án có thời hạn và 
dòng tiền khác nhau

Tỷ suất hoà vốn nội bộ điều chỉnh
Modified Internal Rate of Return (MIRR)

MIRR thường tỏ ra chính xác hơn để xác định chi phí và khả năng sinh lời của dự án

Giá trị hiện tại ròng
Net Present Value Cộng giá trị hiện tại của tất cả dòng tiền vào trong tương lai, sau đó trừ đi 

tổng giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền ra trong tương lai

Quản lý phân bổ tài sản
Tính toán chi phí thường niên tương đương
Equivalent Annual Cost

Xem xét một phần của quản trị dự án

Các chỉ số tiến độ giá trị

Biến thiên tiến độ
Schedule Variance

SV = Earned Value (EV) - Planned Value (PV)

SV có thể âm vì 2 lý do
Dự án đơn giản có thể không tạo ra nhiều giá trị như dự đoán

Giá trị kiếm được có thể đang mất nhiều thời gian hơn để thu về

Kết quả tiến độ
Schedule Performance SP = EV/PV

SP=1: khoản đầu tư đang tạo ra giá trị đúng như kế hoạch

SP<1: dự án đang bị tụt lại so với tiến độ hoặc có giá trị quá thấp

SP>1: dự án đang đi trước tiến độ, hoặc có giá trị quá cao

Các chỉ số ngân quỹ

Biến thiên chi phí
Cost Variance

CV = Earned Value (EV) - Actual Cost (AC)

Đánh giá xem liệu tiếp tục theo đuổi giá trị từ khoản đầu tư đó có xứng 
đáng với chi phí trội lên hay không

Kết quả chi phí
Cost Performance CP = EV/AC

Ước tính tại thời điểm hoàn thành
Estimated at Completion

EAC = Budget at Completion (BAC)/CP

Xác định khoản đầu tư này thực sự có chi phí là bao nhiêu so với mức mà công ty dự tính

Ước tính khi hoàn thành
Estimated to Complete ETC = EAC - AC

Tính hiệu quả của dự án NPV - ETC

Kết quả tới khi kết thúc
To Complete Performance TCP = (BAC - EV)/(EAC - AC)

Chương 11: Đặt cược hiệu quả nhất vào cổ phiếu

Các loại trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu chính phủ

Trái phiếu kho bạc dài hạn T-bonds

Trái phiếu kho bạc trung hạn

Trái phiếu kho bạc ngắn hạn T-bills

Trái phiếu đô thị

Phân loại khác

Trái phiếu có thể chuyển đổi
Convertible Bonds

Trái phiếu có thể thu hồi
Callable Bonds

Trái phiếu có thể bán lại
Putable Bonds

Trái phiếu vô danh
Bearer Bonds

Trái phiếu rác
Junk Bonds

Định giá trái phiếu

Chương 12: Nhạy bén khi mua cổ phiếu

Chương 13: Phái sinh

Hợp đồng Quyền chọn
Option Contract

là một hợp đồng cho phép người nắm giữ nó được mua (nếu là quyền chọn 
mua) hoặc được bán (nếu là quyền chọn bán) một khối lượng hàng hoá cơ sở 
nhất định tại một mức giá xác định và trong một thời gian nhất định.
Các hàng hoá cơ sở này có thể là: cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số 
trái phiếu, tiền hay hợp đồng tương lai.

Quyền chọn bán - Put Option

Quyền chọn mua - Call Option

Hợp đồng Kỳ hạn
Forward Contract

Là một thoả thuận giữa các bên để thực hiện một thương vụ bán một dạng 
hàng hoá nào đó với số lượng quy định sẵn tại mức giá quy định sẵn và một 
thời điểm quy định sẵn trong tương lai

Hợp đồng Tương lai
Future Contract

là một thoả thuận để mua hoặc bán một tài sản vào thời điểm chắc chắn trong 
tương lai với một mức giá xác định. 
Chức năng kinh tế cơ bản của các thị trường hợp đồng tương lai là cung cấp một 
cơ hội cho những người tham gia thị trường để phòng ngừa rủi ro về những biến 
động giá bất lợi và là công cụ cho các nhà đầu cơ.

Hợp đồng Hoán đổi
Swap Contract

Hai bên sẽ trao đổi một dòng tiền này lấy một dòng tiền khác

Các loại hợp đồng hoán đổi

Hợp đồng hoán đổi lãi suất - Interest Swap Contract

Hợp đồng hoán đổi tiền tệ - Currency Swap Contract

Hợp đồng hoán đổi tín dụng - Credit Swap Contract

Hợp đồng hoán đổi hàng hoá - Commodity Swap Contract

Hợp đồng hoán đổi chứng khoán vốn - Equity Swap Contract

Chương 14: Quản lý rủi ro của tài chính doanh nghiệp

Rủi ro lãi suất/rủi ro lạm phát
Rủi ro lãi suất là rủi ro mất giá trị tài sản vì lãi suất kiếm được có khả năng sẽ 
phát huy tác dụng sau lãi suất thị trường hoặc tỷ lệ lạm phát

Rủi ro thị trường Các cuộc suy thoái cũng là rủi ro thị trường

Rủi ro tín dụng Khả năng khách hàng không trả nợ hoá đơn

Rủi ro ngoài bảng cân đối kế toán Các giao dịch phái sinh

Rủi ro trao đổi ngoại tệ Tỷ giá hối đoái biến động

Rủi ro vận hành

Tai nạn thiên tai

Gian lận trộm cắp

Mua hàng kém chất lượng

Rủi ro thanh khoản Không đủ tiền để trả các hoá đơn

Chương 15: Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại

Chiến lược quản lý danh mục đầu tư

1. Quỹ đen/danh mục tiền chi vặt

2. Danh mục dự phòng

3. Danh mục nợ

Quản lý danh mục
thụ động

chủ động

Chương 16: Dùng kỹ thuật tài chính để đi sâu vào hang thỏ

Chương 17: Đánh giá cơ cấu vốn bằng WACC

Chi phí vốn = Chi phí vốn chủ sở hữu + Chi phí nợ

Chi phí vốn bình quân gia quyền
Weighted Average Cost of Captial

E: giá thị trường của vốn chủ sở hữu

D: giá thị trường của nợ

V: giá trị công ty (giá trị sổ sách của nợ cộng với giá trị 
sổ sách của vốn chủ sở hữu)

C: chi phí của vốn chủ sở hữu (E) hoặc nợ (D)

WACC là chi phí sử dụng vốn được doanh nghiệp tính toán dựa trên cơ sở tỷ trọng các loại 
vốn mà mình đã sử dụng. Vốn của doanh nghiệp sẽ bao gồm: cổ phần thường, cổ phần ưu 
đãi, trái phiếu và một số khoản nợ dài hạn khác. Chi phí của từng loại được tính theo tỉ lệ 
chiết khấu để tính giá trị hiện tại thuần của một doanh nghiệp

Chương 18: Đánh giá kết quả tài chính

So sánh theo tỷ trọng So sánh theo tỷ trọng dọc

So sánh theo tỷ trọng ngang

So sánh chéo
So sánh chéo tỷ suất thay đổi

So sánh chéo phân bổ thời gian

Xác định chất lượng thu nhập Các vấn đề kế toán

Kế toán hàng tồn kho
FIFO - First-In-First-Out

LIFO - Last-In-First-Out

Khấu hao Một số phương pháp tính khấu hao
Phương pháp đường thẳng

Phương pháp khấu hao số dư giảm dần

Ghi nhận chi phí

Với những chi phí đặc biệt lớn, có thể thực hiện một thao tác gọi là phân bổ 
chi phí, theo đó, chi phí của một tài sản (đặc biệt là tài sản hữu hình) được 
ghi nhận trong một khoảng thời gian, thường là trong vòng đời của tài sản.

Đánh giá kết quả đầu tư

Các đánh giá chính quy

Tỷ suất lợi nhuận số học

Vt: giá trị tài sản tại thời điểm t

P: giá mua

Tỷ suất lợi nhuận trung bình

Tỷ suất lợi nhuận trọng số thời gian

Tỷ suất lợi nhuận điều chỉnh rủi ro trên vốn RAROC = tỷ suất lợi nhuận / vốn kinh tế

Đánh giá quản lý danh mục

Alpha Actual Rate of Return - Expected Rate of Return

Tỷ số Sharpe

Tỷ số Sterling

Tỷ số V2

Chương 19: Dự đoán tài chính

Thu thập dữ liệu

Tìm mức trung bình

Phân bố

Xác suất

Chương 20: M&A

Phân biệt M và A

Sát nhập

Diễn ra khi 2 công ty trở thành nhau hay cụ thể hơn là 
cả 2 công ty không còn tồn tại mà một công ty mới 
được thành lập từ hoạt động của cả hai

Thâu tóm
Công ty này mua lại công ty kia và không xảy 
ra việc kết hợp 2 công ty lại với nhau

Mua thôn tính
Diễn ra khi 1 doanh nghiệp mua lại đủ cổ phiếu kiểm soát công 
ty khác, giống thâu tóm một phần

Các dạng hoà nhập/hợp tác khác

Thâu tóm thù địch Giống mua thôn tính hoặc thâu tóm thông thường

Bao thanh toán
thoả thuận một lần rằng trong thời gian tương đối 
ngắn hạn, hai tổ chức sẽ hoàn toàn độc lập với nhau

Liên doanh và hợp tác
chủ yếu là về khía cạnh quản lý doanh nghiệp, 
ít liên quan đến tài chính

Động cơ M&A

Đa dạng hoá

Đa dạng về sản phẩm kinh doanh, công ty A có sản phẩm bán chạy vào mùa 
thu và mùa đông, còn mùa xuân và mùa hè bán rất chậm -> sát nhập với công 
ty có sản phẩm bán chạy vào mùa xuân và mua hè

Mở rộng địa lý
Mở rộng thị trường ra nước ngoài để tăng doanh số thông qua 
sát nhập với một công ty ở quốc gia khác

Tính kinh tế theo quy mô Vận hành với số lượng lớn hơn để giảm chi phí trên mỗi đơn vị

Tính kinh tế theo phạm vi
Làm giảm chi phí sản xuất trung bình bằng cách đưa ra cá 
dòng sản phẩm khác nhưng sử dụng cùng nguồn lực

Hoà nhập dọc Tập trung vào kết hợp các doanh nghiệp ở các điểm khác nhau trong chuỗi cung ứng

Hoà nhập ngang Tập trung vào kết hợp các doanh nghiệp ở cùng cấp độ chuỗi cung ứng

Hoà nhập hỗn hợp
là sự thâu tóm một công ty hoàn toàn không nằm trong cùng chuỗi 
cung ứng, dù là ngang hay dọc

Loại bỏ đối thủ cạnh tranh Giúp công ty lớn loại bỏ được các công ty nhỏ đang trên đà phát triển rất nhanh

Lương thưởng giám đốc

Cộng hưởng vận hành

Chương 21: 10 đười cần biết về tài chính quốc tế

1. Chênh lệch các cân thương mại Hai tài khoản chính trong cán cân thanh toán

Tài khoản hiện tại

Tài khoản hiện tại đo đạc lượng 
hàng hoá tiêu dùng đi vào hoặc ra 
khỏi đất nước

Tài khoản vốn

Tài khoản vốn bao gồm các khoản 
đầu tư của quốc gia này vào nền 
kinh tế của quốc gia khác

2. Sức mua và tỷ giá trao đổi là không giống nhau

Sức mua từ đồng tiền của một quốc gia nói đến khả năng mua hàng 
hoá của quốc gia đó

Sức mua cũng phát huy tác dụng khi bạn so sánh khả năng mua của 
tiền nước bạn và khả năng một đồng tiền nước ngoài mua cùng thứ đó 
ở nước ngoài. Sự so sánh này được gọi là ngang giá sức mua (PPP)

Sử dụng Big Mac Index để đo đạc PPP

3. Eurobond không nhất thiết đến từ châu Âu Eurobond có chức năng tương tự như một trái phiếu truyền thống ở một nước

4. Lãi suất và tỷ giá trao đổi có mối quan hệ mập mờ

Hiệu ứng Fisher quốc tế (International Fisher Effect - IFE) nói rằng với mỗi 1% 
chênh lệch về lãi suất danh nghĩa ở một quốc gia với nước khác, đồng tiền của 
nước đó sẽ giảm 1% tỷ giá trao đổi do sức ép lạm phát gắn với lãi suất tăng, 
tiêu dùng tăng và đầu tư đầu cơ

5. Tỷ giá giao ngay không phải dạng trao đổi tiền tệ duy nhất

Tỷ giá giao ngay trong tiếng Anh là Spot Rate, Benchmark Rate, Straightforward Rate và Outright Rate.
Tỷ giá giao ngay là giá báo để thực hiện thanh toán một giao dịch hàng hóa, chứng khoán hoặc tiền tệ 
ngay lập tức. 
Tỷ giá giao ngay là giá trị thị trường hiện tại của một tài sản tại thời điểm báo giá. 
Giá trị thị trường hiện tại dựa trên số tiền người mua sẵn sàng trả và số tiền người bán sẵn sàng chấp nhận 
bán, thường phụ thuộc vào sự kết hợp các yếu tố giá trị: giá trị thị trường hiện tại và giá trị thị trường dự 
kiến trong tương lai. 
Hay nói đơn giản hơn, tỷ giá giao ngay cho biết lượng cung và cầu về một tài sản trên thị trường. Do đó, tỷ 
giá giao ngay thay đổi liên tục và có thể dao động trong phạm vi lớn nếu các sự kiện hoặc có tin tức quan 
trọng xảy ra trên thị trường. 

6. Niêm yết chéo cho phép các công ty vận dụng tài nguyên của thế giới

Quá trình niêm yết co ở nhiều hơn 1 thị trường vốn 
được gọi là niêm yết chéo, cho phép các nhà đầu tư 
nước ngoài mua lại cổ phiếu của một công ty theo 
nhiều cách

Hoá đơn tiền gửi

Cổ phiếu đăng ký toàn cầu

7. Thuê ngoài là vấn đề thuế

Thuê ngoài trong tiếng Anh là Outsourcing. Thuê ngoài là việc doanh nghiệp 
tiến hành thuê nhân sự bên ngoài công ty để hiến hành sản xuất sản phẩm hay 
cung ứng dịch vụ cho mình.
Cũng có thể hiểu thuê ngoài là hình thức sử dụng những nguồn lực bên ngoài 
để thực hiện công việc và nghiệp vụ cụ thể của doanh nghiệp.
Hay thuê ngoài là việc doanh nghiệp thuê các nguồn lực bên ngoài để đảm 
nhận một vài khâu trong qui trình sản xuất của doanh nghiệp.

Một số chi phí lớn

Trong tài chính quốc tế, thuê ngoài bất kỳ bộ phận nào ra nước ngoài đòi 
hỏi chuyển giao tài sản qua biên giới quốc gia

Thuê ngoài sang một nước khác dính dáng đến thuế dành cho các doanh 
nghiệp và chính phủ

8. Chính trị khiến cuộc sống của bạn trở nên phức tạp Một số chính sách bảo hộ được áp dụng để hạn chế thương mại

Thuế nhập khẩu

Hạn ngạch

Cấm vận

9. Hiểu biết văn hoá có vai trò sống còn

Chương 22: 10 điều cần biết về hành vi tài chính

1. Đưa ra các quyết định tài chính ít khi là hoàn toàn lý trí

4 yếu tố chính (ngoài tình trạng 
tham nhũng) khiến mọi người bỏ 
qua lý trí để sử dụng một số cách 
suy nghĩ khác

Thiếu thông tin

Thiếu thời gian để thu thập và xử lý thông tin

Thiếu khả năng hiểu thông tin

Phản xạ cảm xúc

2. Đưa ra các quyết định tài chính vững vàng đòi hỏi nhận diện các sai lầm logic

3. Tỏ ra cảm xúc trong các quyết định tài chính có thể khiến bạn rơi nước mắt

4. Giẫm đạp tài chính có thể khiến bạn bị giẫm bẹp

5. Để các mối quan hệ tác động lên tài chính có thể phá hoại tất cả

6. Chấp nhận giải pháp kém lý tưởng có thể tối ưu hoá thời gian và năng lượng của bạn

7. Lý thuyết triển vọng giải thích cuộc sống theo những kịch bản xác suất thấp

8. Mọi người chịu thiên kiến hành vi

9. Phân tích và trình bày thông tin có thể là quy trình sai lầm

10. Đo đạc độ phi lý trong tài chính là hành vi tài chính lý trí


